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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO: TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: SPEAKING 3

2. Giảng viên giảng dạy: 

- Tên Giảng viên: Theo sự phân công của từng học kỳ
- Giờ lên lớp: Theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo

3. Số đơn vị học trình: 3

4. Dành cho sinh viên năm thứ: 2

5. Phân bổ thời gian (tiết): 3 tiết/tuần

· Lên lớp: 3 tiết/tuần

6. Học phần tiên quyết: 

a. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải có trình độ nói tương đương trung cấp thấp (pre-intermediate).

b. Học phần tiên quyết: Nâng cao kỹ năng nói của sinh viên, giúp sinh viên tham gia thảo luận nhóm và thuyết trình trước đám đông tốt hơn.
7. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần “nói 3”, nếu sinh viên tham gia học tập một cách nghiêm túc, sinh viên có khả năng:

a. Tham gia vào các cuộc đối thoại và thảo luận theo nhóm một cách thành công.

b. Biết dùng những khẩu ngữ thích hợp khi thảo luận nhóm.

c. Nâng cao kỹ năng nghe và phát âm.

d. Thực hiện bài thuyết trình bằng cách kết hợp nhiều kỹ năng và phương tiện khác nhau.

e. Khống chế được sự  hồi hộp khi nói trước công chúng.

f. Khuyến khích khả năng tự học bằng nhiều hoạt động học thuật khác nhau.

8. Nội dung học phần:

45 tiết

Gồm 2 phần: Presentations và Group Discussions

8.1. Presentations (23 tiết)

The Physical Message (Units 1, 2, 3)

The Visual Message (Units 4, 5)

The Story Message (Units 6, 7, 8)

8.2. Group Discussions (22 tiết)

9. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học: : sinh viên phải tham dự lớp học, thực hành thuyết trình tại lớp, tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận nhóm; ngoài ra sinh viên phải đọc thêm phần lý thuyết và tự thực hành nói tại nhà.. 
10. Phương pháp đánh giá môn học: 

	Những nội dung

cần đánh giá
	Số lần đánh giá
	Trọng số (%)

	Hiện diện
	15 lần
	5%

	Phát biểu ý kiến
	Tối thiểu 15 lần
	15%

	Thi giữa kỳ: 

Thuyết trình nhóm có chấm điểm
	1 lần/HK
	20%

	Thảo luận nhóm có chấm điểm
	1 lần /HK
	10%

	Thi cuối học kỳ

Thảo luận nhóm

Thuyết trình
	1 lần (40%)     

1 lần (10%)                                                                 
	50%

	
	
	Tổng: 100%


11. Giáo trình và Tư liệu

11.1 Sách/Giáo trình chính (ghi rõ tên sách, tác giả, NXB, năm XB):

· Speaking of Speech – New Edition: Basic Presentation Skills for Beginners (David Harrington & Charles LeBeau. 2009. MacMillam) 
· Lecture Ready 1: Strategies for Academic Listening and Speaking – 2nd Edition (Sarosy, P. & Sherak, K.  2013. Oxford: OUP)
11.2 Sách/giáo trình tham khảo:

· English for Presentations – Marion Grussendorf (2007) (Oxford University Express)

· Presentations in English: Find your voice as a presenter- Erica J. Williams (2008) (MacMillan)

· English for Meetings- Kenneth Thomson (2007) (Oxford University Express)

· Speaking Solutions: Interaction, Presentation, Listening and Pronunciation Skills (Candace Matthews. 1994. Prentice Hall)

12. Tư liệu trực tuyến:

Nêu những website mà SV có thể tìm tư liệu học tập:

· Google

· You Tube

13. Lịch học:

TUẦN 1

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Giới thiệu chương trình học phần Speaking 3.

· Nội dung 2: Getting to know each other.

· Nội dung 3: Watching videos: a group discussion sample + posture and eye contact

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Posture and Eye Contact (Sách  Speaking of Speech, từ trang 9 đến trang 14)

· Use Good Posture and Eye Contact (Sách  Lecture Ready, từ trang 12 đến trang 13)

· Bài: Show Interest During the Discussion (Sách  Lecture Ready, từ trang 10 đến trang 11)

· Bài: Lead the Group Discussion (Sách Lecture Ready, trang 22)

Bài đọc tham khảo:

· Unit 1 – sách English for Presentations
· Leading a group discussion (Sách Speaking Solutions, từ trang 151 đến 153)

TUẦN 2

Số tiết: 3

Presentations

Unit 1: Posture and Eye Contact (Sách Speaking of Speech)

· Nội dung 1: Posture: How not to do it.

· Nội dung 2: Posture: How to do it & Practice.

· Nội dung 3: Performance: Informative Speech.

· Nội dung 4: Practice good posture and eye contact

Group Discussions

· Nội dung: Practice: Show Interest During the Discussion + Lead the Group Discussion (Sách  Lecture Ready)
Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Gestures (Sách Speaking of Speech, từ trang 18 đến trang 24)

· Bài: Use Your Hands Effectively (Sách Lecture Ready, từ trang 24 đến trang 25)

· Bài Enter the Discussion (sách Lecture Ready, từ trang 36 đến trang 37)

Bài đọc tham khảo:

· Unit 2 – sách English for Presentations
· Exchanging Opinions (Sách Speaking Solutions, từ trang 90 đến 91)

TUẦN 3

Số tiết: 3

Presentations

Unit 2: Gestures (Sách Speaking of Speech +  Lecture Ready)

· Nội dung 1: How to Use Gestures & Practice.

· Nội dung 2: Performance: Layout Speech

Group Discussions

· Nội dung 1: Practice Enter the Discussion

· Nội dung 2: Review and Practice Showing interest + Leading a discussion

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Voice Inflection (sách Speaking of Speech, từ trang 28 đến trang 35)

· Bài Emphasize Important Words (sách Lecture Ready, từ trang 116 đến trang 117)

· Bài: Pace Your Speech (sách Lecture Ready, từ trang 128 đến trang 129)

· Bài Contribute Your Ideas to the Discussion (sách Lecture Ready, từ trang 48 đến trang 49)

· Bài: Support Your Opinion  (Sách Lecture Ready, từ trang 114 đến trang 115)

Bài đọc tham khảo:

· Units 3 + 4 của sách English for Presentations
· Taking Turns (Sách Speaking Solutions, từ trang 102 đến 104)

TUẦN 4

Số tiết: 3

Presentations

Unit 3 (sách Speaking of Speech + Lecture Ready)

· Nội dung 1: Voice Inflection & Practice 

· Nội dung 2: Performance: Demonstration Speech.

· Nội dung 3: Practice: Emphasize Important Words + Pace Your Speech

Group Discussions

· Nội dung 1: Practice Contribute Your Ideas to the Discussion + Support Your Opinion.

· Nội dung 2: Review and Practice previous speaking strategies.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: Effective Visuals (Sách Speaking of Speech, từ trang 42 đến trang 48)

· Bài Make Word Visuals (sách Lecture Ready, từ trang 90 đến trang 91)

· Bài: Interrupt and Ask for Clarification (sách Lecture Ready, từ trang 62 đến trang 63)

Bài đọc tham khảo:

· Unit 5, của sách English for Presentations
· Listening Actively (Sách Speaking Solutions, từ trang 159 đến 161)

TUẦN 5

Số tiết: 3

Presentations

Unit 4 (sách Speaking of Speech)

· Nội dung 1: Performance: Explaining Visuals

· Nội dung 2: Practice Explaining Visuals.

· Nội dung 3: Signal a Transition

Group Discussions

Unit 4 (sách Lecture Ready)

· Nội dung 1: Practice Interrupt and Ask for Clarification.

· Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: The Story Message (Sách Speaking of Speech, từ trang 57 đến trang 61)

· Bài The Introduction (sách Speaking of Speech, từ trang 62 đến trang 65)

· Bài Catch the Audience’s Attention (sách Lecture Ready trang 38,39)

· Bài: Create Rapport with the Audience (sách  Lecture Ready, từ trang 64 đến trang 65)

· Bài: Ask for More Information (sách Lecture Ready, từ trang 74 đến trang 75)

Bài đọc tham khảo:

· Bài “Developing an Introduction” (sách Speaking Solutions, từ trang 136 đến trang 137)

· Unit 6 của sách English for Presentations
TUẦN 6

Số tiết: 3

Presentations

Units 5 + 6 (sách Speaking of Speech)

· Nội dung 1: Practice :Introduction.

· Nội dung 2: Performance: Introduction.

· Nội dung 3: Practice Create Rapport with the Audience

· Nội dung 4: Practice Catch the Audience’s Attention

Group Discussions

· Nội dung 1: Practice Ask for More Information.

· Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: The Body (Sách Speaking of Speech, từ trang 69 đến trang 74)

· Bài Signal a Transition (sách Lecture Ready, từ trang 50 đến trang 51)

· Bài Agree and Disagree (sách Lecture Ready, từ trang 88 đến trang 89)

· Bài Show Respect for Other’s Opinions (sách Lecture Ready, từ trang 88 đến trang 89)

Bài đọc tham khảo:

· Tài liệu do giảng viên cung cấp.

TUẦN 7

Số tiết: 3

Presentations

Unit 7 (sách Speaking of Speech)

· Nội dung 1: Practice: Body.

· Nội dung 2: Performance:Body.

· Nội dung 3: Practice Signal a Transition

Group Discussions

· Nội dung 1: Practice  Agree and Disagree + Show Respect for Other’s Opinions

· Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies.

Bài đọc bắt buộc:
· Bài: The Conclusion  (Sách Speaking of Speech, từ trang 87 đến trang 92)

· Bài On the Floor to Questions (sách Lecture Ready, từ trang 76 đến trang 77)

· Bài: Connect Your Ideas to Other Students’ Ideas (sách Lecture Ready, từ trang 126 đến trang 127)

Bài đọc tham khảo:

· Tài liệu do giảng viên cung cấp

· Bài: Evaluation Forms (sách Speaking Solutions, từ trang  204 đến trang 211)

TUẦN 8

Số tiết: 3

Presentations

Unit 8 (sách Speaking of Speech)

· Nội dung 1: Practice: Conclusion.

· Nội dung 2: Performance: Conclusion.

· Nội dung 3: On the Floor to Questions

Group Discussions

· Nội dung 1: Practice Connect Your Ideas to Other Students’ Ideas.

Nội dung 2: Review and Practice the previous speaking strategies. 

TUẦN 9

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions

· Nội dung 3: Mid-term exam

TUẦN 10

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions

· Nội dung 3: Mid-term exam

TUẦN 11

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions

· Nội dung 3: Mid-term exam

TUẦN 12

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions

· Nội dung 3: Mid-term exam

TUẦN 13

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions

· Nội dung 3: Mid-term exam

TUẦN 14

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions

· Nội dung 3: Mid-term exam

TUẦN 15

Số tiết: 3

· Nội dung 1: Group Presentations

· Nội dung 2: Group Discussions
· Nội dung 3: Mid-term exam

14. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: Theo lịch thi chung của trường (hình thức thi, có sử dụng tài liệu hay không)

Hình thức thi: 

-   Sinh viên thảo luận nhóm; sinh viên không được sử dụng tài liệu

· Thuyết trình
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